
(Kèm theo QĐ số: ........../QĐ-ĐHSP ngày...........tháng 9 năm 2020

TBHT ĐRL Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng

A B D E 1 2 3 4 5 6=(3+4+5)*5 G

1 DTS175D140201009 Lý Thị Bạch GDMN MN52A 3.8 Tốt 1,078,000 5,390,000

2 DTS175D140201017 Đồng Thị Diệp GDMN MN52A 3.7 Khá 980,000 4,900,000

3 DTS175D140201062 Nguyễn Mai Khanh GDMN MN52A 3.6 Khá 980,000 4,900,000

4 DTS175D140201086 Dương Thị Trà My GDMN MN52A 3.9 Tốt 1,078,000 5,390,000

5 DTS175D140201088 Lương Thị Na GDMN MN52A 3.6 Tốt 1,078,000 5,390,000

6 DTS175D140201092 Nguyễn Thúy Ngần GDMN MN52A 3.6 Khá 980,000 4,900,000

7 DTS175D140201888 Phạm Thị Hồng Thắm GDMN MN52A 3.82 Khá 980,000 4,900,000

8 DTS175D140201149 Trần Thị Huyền Trang GDMN MN52A 3.7 Khá 980,000 4,900,000

9 DTS175D140201002 Nguyễn Mai Anh GDMN MN52B 3.8 Xuất sắc 1,176,000 5,880,000

10 DTS175D140201016 Mùng Thị Diễm GDMN MN52B 3.6 Xuất sắc 1,176,000 5,880,000

11 DTS175D140201042 Đặng Thị Phương Hoa GDMN MN52B 3.7 Tốt 1,078,000 5,390,000

12 DTS175D140201077 Lường Thị Linh Ly GDMN MN52B 4 Tốt 1,078,000 5,390,000

13 DTS175D140201079 Nguyễn Thị Ly GDMN MN52B 3.7 Tốt 1,078,000 5,390,000

14 DTS185D140201002 Ngô Ngọc Anh GDMN MN53A 3.75 Khá 980,000 4,900,000

15 DTS185D140201030 Võ Thị Bích Hồng GDMN MN53A 3.75 Khá 980,000 4,900,000

16 DTS185D140201031 Lăng Thị Hợp GDMN MN53A 3.75 Xuất sắc 1,176,000 5,880,000

17 DTS185D140201048 Lục Thị Minh GDMN MN53A 3.82 Xuất sắc 1,176,000 5,880,000

18 DTS185D140201055 Nguyễn Thị Hồng Ngọc GDMN MN53A 3.93 Tốt 1,078,000 5,390,000

19 DTS185D140201056 Lương Tiểu Nhã GDMN MN53A 3.75 Tốt 1,078,000 5,390,000

20 DTS185D140201093 Ma Thị Nhiên GDMN MN53A 3.64 Xuất sắc 1,176,000 5,880,000

21 DTS185D140201074 Chu Thị Thời GDMN MN53A 3.82 Tốt 1,078,000 5,390,000

22 DTS185D140201077 Dương Hoài Thu GDMN MN53A 3.54 Xuất sắc 1,078,000 5,390,000

23 DTS185D140201028 Trần Thu Hiền GDMN MN53B 3.64 Tốt 1,078,000 5,390,000

24 DTS185D140201044 Ma Thị Linh GDMN MN53B 3.71 Tốt 1,078,000 5,390,000

25 DTS185D140201052 Bùi Thị Ngọc GDMN MN53B 3.54 Xuất sắc 1,078,000 5,390,000

26 DTS185D140201059 Hoàng Thị Hồng Nhung GDMN MN53B 3.57 Tốt 1,078,000 5,390,000

27 DTS185D140201083 Hoàng Thị Trang GDMN MN53B 3.64 Tốt 1,078,000 5,390,000

28 DTS195D140201017 Dương Thị Hà GDMN MN54B 3.7 Tốt 1,078,000 5,390,000

29 DTS195D140201045 Nguyễn Thị Ngân GDMN MN54B 3.57 Khá 980,000 4,900,000
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30 DTS185D140218015 Đinh Thị Bảo Châu Lịch sử SU53 3.87 Tốt 1,078,000 5,390,000

31 DTS195D140218020 Nguyễn Hoàng Linh Trang Lịch sử SU54 3.87 Tốt 1,078,000 5,390,000

32 DTS175D140218057 Nguyễn Hương Thảo Nguyên Lịch sử SU52 3.66 Khá 980,000 4,900,000

33 DTS185D140218013 Nguyễn Như Biển Lịch sử SU53 3.61 Xuất sắc 1,176,000 5,880,000

34 DTS175D140218110 Nguyễn Đình Nguyệt Minh Lịch sử SU52 3.56 Khá 980,000 4,900,000

35 DTS195D140218015 Nguyễn Thị Thảo Lịch sử SU54 3.55 Tốt 1,078,000 5,390,000

36 DTS175D140219001 Hoàng Thị Vân Anh Địa lý DI52 3.94 Tốt 1,078,000 5,390,000

37 DTS175D140219090 Nguyễn Thu Trang Địa lý DI52 3.94 Tốt 1,078,000 5,390,000

38 DTS175D140219095 Nguyễn Việt Trinh Địa lý DI52 3.83 Tốt 1,078,000 5,390,000

39 DTS175D140219056 Nguyễn Hồng Hoài Nhi Địa lý DI52 3.69 Tốt 1,078,000 5,390,000

40 DTS175D140219032 Nguyễn Thị Thu Hồng Địa lý DI52 3.64 Tốt 1,078,000 5,390,000

41 DTS175D140219088 Nguyễn Thị Trang Địa lý DI52 3.58 Khá 980,000 4,900,000

42 DTS185D140212001 Phạm Sơn Hiệp Hóa học HO53 3.84 Tốt 1,287,000 6,435,000

43 DTS195D140212004 Trần Kim Ngân Hóa học HO54 3.8 Tốt 1,287,000 6,435,000

44 DTS195D140209054 Lê Thị Diễm Quỳnh Toán TOTA54 3.91 Xuất sắc 1,404,000 7,020,000

45 DTS195D140209049 Nguyễn Thị Oanh Toán TO54 3.91 Tốt 1,287,000 6,435,000

46 DTS175D140209710 Ngô Đình Đức Toán TO52B 3.82 Xuất sắc 1,404,000 7,020,000

47 DTS195D140209051 Nguyễn Thị Lan Phương Toán TO54 3.79 Khá 1,170,000 5,850,000

48 DTS195D140209056 Đào Thu Thảo Toán TOTA54 3.72 Khá 1,170,000 5,850,000

49 DTS195D140209057 Ninh Thu Thảo Toán TOTA54 3.72 Khá 1,170,000 5,850,000

50 DTS175D140209027 Phạm Thị Thu Hà Toán TO52A 3.71 Tốt 1,287,000 6,435,000

51 DTS175D140209711 Nguyễn Thị Khánh Linh Toán TO52B 3.61 Tốt 1,287,000 6,435,000

52 DTS175D140209026 Phạm Thị Hồng Hà Toán TO52B 3.61 Khá 1,170,000 5,850,000

53 DTS175D140209709 Nguyễn Ngọc Thạch Toán TO52A 3.59 Xuất sắc 1,287,000 6,435,000

54 DTS195D140209010 Nguyễn Thị Linh Chi Toán TOTA54 3.59 Tốt 1,287,000 6,435,000

55 DTS175D140209717 Nguyễn Hương Quỳnh Toán TO52A 3.53 Xuất sắc 1,287,000 6,435,000

56 DTS195D140209031 Đào Minh Hoàng Toán TOTA54 3.53 Tốt 1,287,000 6,435,000

x x x x 9,864,000 37,455,000 15,460,000 313,895,000 x
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